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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bóng chuyền là một môn thể thao phát triển nhanh và rộng rãi ở nước 

ta, là một môn thể thao có tính hấp dẫn cao với các hoạt động kỹ - chiến thuật 

biến hoá đa dạng đã thu hút rất nhiều người tham gia tập luyện và thi đấu. Tập 

luyện và thi đấu bóng chuyền không những có tác dụng phát triển thể chất, 

củng cố nâng cao sức khoẻ, mà bóng chuyền đỉnh cao còn tạo cho VĐV có 

tính tập thể, tinh thần đoàn kết, giáo dục, rèn luyện cho VĐV những phẩm 

chất đạo đức và ý chí, góp phần vào việc giáo dục, phát triển con người toàn 

diện. 

Trong lĩnh vực GDTC trường học, cũng như trong lĩnh vực TDTT quần 

chúng, bóng chuyền được phát triển ở hầu hết các địa phương trong cả nước, 

được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện; đồng thời bóng 

chuyền đã trở thành môn học chính thức trong chương trình GDTC tự chọn 

tại các trường THPT, Đại học, Cao đẳng và THCN, hàng năm đều có các giải 

thi đấu môn bóng chuyền của học sinh, sinh viên toàn quốc, là môn thi đấu 

chính thức tại Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc, cũng như Hội thi nghiệp vụ sư 

phạm toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

Về thể thao thành tích cao, bóng chuyền Việt Nam được đánh giá là có 

sự tiến bộ vượt bậc so với những năm trước đây. Vừa qua, đội tuyển bóng 

chuyền nam Việt Nam đã giành được thứ hạng nhất định trong khu vực. Hiện 

nay bóng chuyền hiện đại thế giới đã phát triển mạnh theo xu hướng toàn 

diện: Cao, nhanh, mạnh, linh hoạt thể hiện trên tất cả kỹ thuật của bóng 

chuyền, từ mở đầu là phát bóng, đệm bóng, chuyền bóng, cuối cùng là đập 

bóng. Bóng chuyền hiện đại phải khống chế tầm cao trên không bằng tiếp xúc 

bóng nhanh. Có thể nói, nhảy phát bóng và nhảy chuyền bóng kết hợp với 

hoạt động đập bóng là biện pháp chính để giành điểm, là mặt đối lập của 

phòng thủ (đỡ phát bóng, đỡ đập bóng, chắn bóng...) luôn là mặt chính tạo ra 
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sự mất cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Tấn công là mặt chính yếu, thúc 

đẩy toàn bộ kỹ thuật bóng chuyền phát triển. Trong bóng chuyền, từ kỹ thuật 

phát bóng, di chuyển trong phòng thủ, di chuyển trong chuyền hai, di chuyển 

trong chắn bóng đến các kỹ thuật khác đều thể hiện nổi trội tố chất, năng lực 

sức mạnh mà rõ nhất là nhảy phát bóng và nhảy chuyền bóng, các huấn luyện 

viên khi huấn luyện đã tăng cường các bài tập kỹ thuật và thể lực toàn diện 

hơn như sức mạnh nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật toàn diện, biến hóa nhiều 

trên cơ sở tâm lý ổn định. Muốn có sức tấn công nhanh, mạnh, biến hóa thì 

sức mạnh là yếu tố quyết định để vượt lên trên đối phương giành chiến thắng. 

Thực tế của công tác giảng dạy - huấn luyện bóng chuyền hiện nay cho 

thấy, một trong những xu thế rõ nhất của bóng chuyền hiện đại là tấn công 

chiếm ưu thế hơn phòng thủ, đồng thời xu hướng phát triển bóng chuyền hiện 

đại là: Toàn diện, nhanh, cao, biến. Về mặt kỹ, chiến thuật - khâu thể hiện 

chính tính đối kháng trong thi đấu nhằm được điểm nhiều hơn và đối phương 

được điểm ít hơn, nên việc nghiên cứu các kỹ thuật thuộc hai phạm trù tấn 

công và phòng thủ là một trọng điểm trong phát triển bóng chuyền hiện đại. 

Thực tế quá trình phát triển của bóng chuyền cho thấy: Kỹ thuật luôn là một 

khâu then chốt để thực hiện mục tiêu chiến thuật nhằm giải quyết quy luật 

được mất điểm trên cơ sở tố chất thể lực và hình thái cơ thể tốt. Nói một cách 

khác, kỹ thuật là khâu xuyên suốt để hợp đồng trực tiếp giữa các thành viên 

trong đội để chiến thuật biến hoá trên cơ sở kỹ thuật điêu luyện trong đó kỹ 

thuật tấn công làm trung tâm, gồm các kỹ thuật nhảy phát bóng, nhảy chuyền 

bóng, đập bóng... 

Hoàn thiện kỹ - chiến thuật tấn công trong bóng chuyền hiện đại là nhờ 

nâng cao khả năng phối hợp tấn công nhanh với tín hiệu, xu thế trong tấn 

công là giãn vị trí tấn công ra xa lưới, phối hợp nhanh, biến hoá ở vị trí số 3, 

hơn nữa tấn công từ tuyến hai ngày càng được sử dụng rộng rãi. Lối đánh tốc 
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độ và bất ngờ kết hợp với động tác giả như: Nhảy phát bóng, nhảy chuyền 

bóng, chạy lên đập giả, nhảy giả, đập bóng bằng bật nhảy một chân… đã 

được sử dụng nhiều và mang lại hiệu quả cao. Trong thi đấu, các pha phản 

công liên tục, tối đa, có hiệu quả đã tạo áp lực lâu dài lên đối phương. Cho 

đến nay, nhảy phát bóng và nhảy chuyền bóng được coi là một trong những 

kỹ thuật tấn công rất có hiệu quả, với việc thay đổi luật thi đấu gần đây cho 

phép phát bóng chạm lưới, nên các VĐV đã chú trọng rất nhiều đến chiến 

thuật phát bóng, chuyền bóng. Những pha phát bóng luôn với mục đích phá 

vỡ chiến thuật tấn công của đối phương, thậm chí nếu chiến thuật phát bóng 

tốt sẽ giành được điểm trực tiếp [28], [36]. 

Mặt khác, bóng chuyền hiện đại đòi hỏi các VĐV phải có một thể lực 

tốt, khả năng phối hợp tấn công biến hoá, đa dạng. Hơn nữa, hiện nay trong 

thi đấu bóng chuyền đã có VĐV libero chuyên về phòng thủ, do đó cần thiết 

phải có một sự phối hợp chiến thuật thi đấu tốt đặc biệt là chiến thuật phát 

bóng tốt mới đem lại hiệu quả cao trong thi đấu. Một trong những yếu tố được 

xác định có mối quan hệ mật thiết đối với các kỹ - chiến thuật bóng chuyền 

hiện đại đó là tố chất thể lực, đặc biệt là tố chất sức mạnh. Việc xác định được 

mối quan hệ ảnh hưởng giữa tố chất sức mạnh với các kỹ - chiến thuật như 

nhảy phát bóng, nhảy chuyền bóng sẽ là cơ sở để các giáo viên, HLV làm căn 

cứ điều chỉnh quá trình giảng dạy, huấn luyện kỹ - chiến thuật nhằm nâng cao 

hiệu quả trong tập luyện và thi đấu. Nhưng tiếc rằng đến nay, vấn đề này vẫn 

chưa được các nhà chuyên môn quan tâm nghiên cứu một cách đầy đủ. 

Ở Việt Nam, các nghiên cứu về vấn đề giảng dạy - huấn luyện kỹ, chiến 

thuật và thể lực chuyên môn cho sinh viên, VĐV bóng chuyền đã thu hút sự 

chú ý quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học TDTT, các nhà nghiên cứu, 

các nhà giáo dục chuyên môn ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: Đinh Văn Lẫm 

(1994, 1999) [28], [29]; Ngô Trung Lượng, Phan Hồng Minh (1965) [32]; Phan 
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Hồng Minh, Nguyễn Thành Lâm, Trần Đức Phấn (1997) [35], [36]; Trần Hùng 

(2007) [31]; Phạm Thế Vượng (2008) [83]; Lê Trí Trường (2012) [77]... Kết 

quả nghiên cứu của các công trình này đã đưa ra được hệ thống các bài tập 

huấn luyện kỹ thuật đập bóng cũng như hệ thống các bài tập huấn luyện tâm lý, 

thể lực chuyên môn cho sinh viên, VĐV bóng chuyền. 

Có thể khẳng định, các kết quả nghiên cứu trên, dù ở lĩnh vực này hay 

ở lĩnh vực khác tuy chưa nhiều, song chúng là cơ sở ban đầu hết sức đáng quý 

cả về mặt tư liệu lẫn về mặt định hướng, và về phương pháp nghiên cứu đối 

với đối tượng chủ yếu trong giảng dạy - huấn luyện kỹ chiến thuật, tố chất thể 

lực chuyên môn cho VĐV các đội tuyển cũng như sinh viên chuyên sâu các 

trường Đại học TDTT.  

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, nhằm mục đích phát triển tố chất 

thể lực và kỹ thuật chuyên môn cho sinh viên chuyên sâu bóng chuyền, góp 

phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn học bóng chuyền cho sinh viên 

chuyên sâu ngành sư phạm thể dục trường Đại học TDTT Bắc Ninh, từng 

bước nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy - học tập trong nhà trường, chúng 

tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: 

“XÁC ĐỊNH QUAN HỆ TỐ CHẤT SỨC MẠNH VỚI KỸ THUẬT NHẢY 

PHÁT BÓNG, NHẢY CHUYỀN BÓNG TRONG BÓNG CHUYỀN” 

Mục đích nghiên cứu: 

Trên cơ sở phân tích tổng hợp tài liệu, sử dụng các trang thiết bị quan 

trắc video vào nghiên cứu kỹ thuật trên các đối tượng sinh viên, VĐV bóng 

chuyền, luận án tiến hành xác định đặc điểm và mối tương quan giữa tố chất 

sức mạnh chuyên môn với kỹ thuật nhảy phát bóng, nhảy chuyền bóng trong 

bóng chuyền, trên cơ sở đó hệ thống hóa các bài tập phát triển tố chất sức 

mạnh chuyên môn đối với mối tương quan giữa sức mạnh và kỹ thuật nhảy 

phát bóng, nhảy chuyền bóng cho sinh viên chuyên sâu bóng chuyền. 
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Mục tiêu nghiên cứu: 

Đề đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên, luận án thực hiện các mục 

tiêu nghiên cứu sau: 

Mục tiêu 1: Xác định đặc điểm sinh cơ học và mối quan hệ giữa tố chất sức 

mạnh với kỹ thuật nhảy phát bóng, nhảy chuyền bóng trong bóng 

chuyền. 

Mục tiêu 2: Hệ thống hóa và xác định hiệu quả các bài tập phát triển sức 

mạnh của kỹ thuật nhảy phát bóng và nhảy chuyền bóng trong 

bóng chuyền. 

Giả thuyết khoa học của luận án: 

Giả thuyết xác định rằng, nếu mối quan hệ giữa tố chất sức mạnh 

chuyên môn với kỹ thuật nhảy phát bóng, nhảy chuyền bóng được xác định là 

mối tương quan mạnh và thuận chiều thì hệ thống các bài tập phát triển sức 

mạnh mà luận án nghiên cứu sẽ đem lại hiệu quả ứng dụng đối với mối tương 

quan giữa sức mạnh chuyên môn và hai kỹ thuật nhảy phát bóng, nhảy chuyền 

bóng. Đồng thời mối quan hệ ảnh hưởng này sẽ là cơ sở để các HLV, các giáo 

viên làm căn cứ góp phần nâng cao hiệu quả kỹ thuật nhảy phát bóng, nhảy 

chuyền bóng luyện trong quá trình giảng dạy - huấn luyện cho sinh viên, 

VĐV bóng chuyền. 
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Chƣơng 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 

1.1. Những vấn đề cơ bản của bóng chuyền hiện đại. 

1.1.1. Đặc trưng của thi đấu bóng chuyền hiện đại. 

Bóng chuyền, môn thể thao đồng đội thi đấu đối kháng gián tiếp do có 

lưới ngăn cách, không va chạm thân thể trực tiếp, hoạt động thi đấu bóng 

chuyền theo hướng Toàn diện - Cao - Nhanh - Biến, đòi hỏi ở VĐV khả năng 

thích ứng với LVĐ lớn và năng lực phối hợp vận động cao trong thời gian dài 

[14], [16], [34], [35]. 

Toàn diện trong thi đấu bóng chuyền thể hiện ở việc thực hiện một loạt 

kỹ thuật cơ bản và biến hóa (chuyền, đệm, phát, đập, chắn) trong một khoảng 

thời gian ngắn. Kỹ thuật ứng dụng thi đấu (vận dụng cụ thể trong thi đấu); kỹ 

thuật sở trường, tức khả năng vận dụng điêu luyện vào tình huống nào đó 

được đào tạo phù hợp với điều kiện cá nhân (chuyền 2, libero, chủ công, phụ 

công, hoặc sở trường về phát, phòng thủ, chuyền 1, chắn), độc chiêu tức có 

trình độ kỹ xảo cao mang tính sáng tạo, độc đáo của cá nhân mà người khác 

chưa đạt tới. Cuối cùng xuyên suốt mang tính nền móng cơ sở tạo điều kiện 

cho sự phát triển của tất cả các kỹ thuật trên mà mọi tài năng muốn phát triển 

đến trình độ cao nhất cần có là công cơ bản (công tay, công thân, công chân, 

công mắt và năng lực phán đoán cảm nhận). Ngoài toàn diện về kỹ thuật ra 

còn phải toàn diện về tri thức, vận dụng kỹ- chiến thuật cá nhân và tập thể, 

năng lực thích ứng với hoàn cảnh, sức khoẻ, tâm lý, nhân cách và thể lực 

chuyên môn. Sự toàn diện thể hiện năng lực, trình độ thi đấu gắn chặt hữu cơ 

thống nhất ở con người. Tính toàn diện này cần gắn với xu thế phát triển của 

bóng chuyền hiện đại, hướng ứng dụng của quá trình đào tạo, huấn luyện, 

đồng thời là yêu cầu toàn diện của từng cá nhân VĐV, chưa kể phạm vi trình 

độ tổng hợp một đội bóng hình thành sức mạnh thể hiện về trình độ thi đấu 

cao trước mọi đối thủ [13], [22], [28], [42], [43]. 
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Cao trong bóng chuyền chỉ chiều cao đứng, cao với tay, bật cao xa có 

đà hoặc không có đà, cao thể hiện năng lực khống chế không gian cao xa tạo 

điều kiện cho VĐV khống chế tầm cao, không gian chiều cao theo chiều 

thẳng đứng và chiều ngang [43], [46], [53], [55], [83]. 

Nhanh trong bóng chuyền chỉ năng lực thực hiện động tác nhanh, tần số 

động tác nhanh (bật đập nhanh, ghìm nhanh, xoay chuyển nhanh), nhanh 

trong sự điều khiển của thần kinh theo hướng tăng tốc và nhanh trong giảm 

tốc. Nhanh chính là điều kiện để thực hiện được là biến hoá [43], [46], [53], 

[71], [87], [88]. 

Biến hoá nhanh chỉ năng lực điều khiển cao nhất với trình độ kỹ năng, 

kỹ xảo cao vận dụng trong điều kiện biến đổi của thi đấu. Biến hoá phải thể 

hiện trên cơ sở nhịp điệu tốc độ biến điểm, biến tầm, biến phương, biến chiều, 

biến hình động tác, biến lực...). Bóng chuyền phải vận động tiếp xúc điều 

khiển bóng trong thời gian rất ngắn (theo luật), bóng lại luôn chuyển động 

trên không, không dừng lại nên biến hoá là mục tiêu cao nhất mang tính nghệ 

thuật sáng tạo cao, tức tài năng bóng chuyền cần có năng lực linh hoạt cao 

[13], [14], [16], [22], [28], [34], [35], [42], [43]. 

1.1.2. Xu thế hiện đại trong các môn thể thao tập thể. 

Do thành tích thi đấu không đo đếm được mà chỉ xác định theo chuẩn 

mực quy định mang tính quan sát chủ quan, nên sự phát triển của từng môn 

thể thao tập thể (môn bóng) chủ yếu bằng phương pháp xây dựng mô hình 

VĐV tương ứng với nó và là mô hình của từng tuyến chơi. 

Có thể khái quát một số xu thế chính phát triển các môn thể thao tập thể 

trong thời gian hiện nay là: 

Sự phát triển nhanh mang tính phổ cập, làm cho thể thao trở thành bộ 

phận không thể thiếu trong đời sống văn hoá xã hội của con người hiện đại 

[1], [6], [8], [29], [58]. 
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Trong công tác huấn luyện và thi đấu đặc biệt nâng cao lượng vận động 

tối đa, chú trọng các tố chất chuyên môn đặc thù, chuyên môn hoá từng cầu 

thủ, chú trọng các kỹ thuật sở trường của VĐV để thích ứng nhanh với nhịp 

độ thi đấu cao luôn biến đổi [2], [7], [12]. 

Toàn diện hoá lối chơi và chức năng của cầu thủ. Huấn luyện toàn diện 

các tuyến chơi trong giai đoạn thi đấu khác nhau, chú ý chức năng thi đấu của 

từng cầu thủ cùng với việc phối hợp nhuần nhuyễn với một lượng vận động 

ngày càng lớn, chất lượng cao hoạt động thi đấu của toàn đội [24], [25], [27].  

Sự tri thức nghệ thuật hoá lối chơi và chức năng của các cầu thủ được 

đặc biệt quan tâm: VĐV phải nắm vững nhanh và chính xác diễn biến trận 

đấu cùng những tình huống phát triển của nó. Có suy nghĩ độc lập, sáng tạo 

ứng phó nhanh, linh hoạt phối hợp toàn đội một cách nhịp nhàng. Trong huấn 

luyện phải kết hợp chặt chẽ giữa trí tuệ bẩm sinh với tiếp thu, bổ xung hình 

thành nhanh các kỹ năng vận động, kinh nghiệm thi đấu của đội thông qua các 

cuộc thi đấu lớn [30], [31], [32] 

Nói tóm lại xu thế phát triển của các môn thể thao tập thể biểu hiện ở 

tính năng động và tích cực của từng đấu thủ, chất lượng hiệu quả của các 

hành động phối hợp thi đấu ăn ý của họ và uy tín phổ cập của từng môn thể 

thao tập thể. 

1.2. Tổng quan những đặc điểm cơ bản về kỹ thuật - chiến thuật trong thi 

đấu bóng chuyền. 

1.2.1. Đặc điểm về kỹ thuật.  

Trong huấn luyện thể thao mặc dù với những giá trị khác nhau, song kỹ 

thuật thể thao vẫn là một trong những đại lượng cơ bản để xác định thành tích. 

Do đó một bộ phận chính của huấn luyện thể thao là huấn luyện kỹ thuật thể 

thao, phải hướng vào sự lĩnh hội và việc nắm vững chắc chắn phần nào thành 

thạo kỹ thuật thể thao. 
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Kỹ thuật là cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ chiến thuật. Trình độ vận 

dụng kỹ thuật trong mọi tình huống thi đấu liên quan chặt chẽ với trình độ thể 

lực, năng lực tâm lý [11], [72], [73]. Trong bóng chuyền tính phối hợp tập thể 

cao, phức tạp, kỹ thuật ứng dụng mang tính chuyên môn cao, tinh tế, như phát 

bóng - chuyền - đệm - đập - chắn bóng. 

Theo các tác giả Iu.N.Klesep, A.G.Airianx (1997) Kỹ thuật là tổng hợp 

của các động tác chuyên môn cần thiết cho VĐV bóng chuyền để đạt thành 

tích cao trong thi đấu. Trong mỗi giai đoạn phát triển, kỹ thuật là phương tiện 

quan trọng để tiến hành thi đấu, tạo điều kiện giải quyết các nhiệm vụ chiến 

thuật cụ thể trong các tình huống khác nhau trong khuôn khổ của luật quy 

định. Để đạt được hiệu quả cao khi giải quyết các tình huống chớp nhoáng 

xảy ra trong quá trình thi đấu, VĐV bóng chuyền phải nắm vững các loại kỹ 

thuật và sử dụng chúng có hiệu quả trong thi đấu [30]. 

Theo đặc điểm tổ chức các hoạt động thì kỹ thuật thi đấu được chia 

thành làm 2 loại: Kỹ thuật tấn công và kỹ thuật phòng thủ. Mỗi loại chia 

thành 2 nhóm: Kỹ thuật di chuyển và kỹ thuật với bóng. Mỗi nhóm được chia 

ra hàng loạt các động tác kỹ thuật: Kỹ thuật di chuyển gồm 4 loại: (tư thế 

chuẩn bị, đi, chạy, nhảy); kỹ thuật tấn công gồm 3 loại (phát bóng, chuyền 

nêu bóng, đập bóng); kỹ thuật phòng thủ gồm 2 loại (đỡ bóng và chắn bóng). 

1.2.2. Đặc điểm về chiến thuật.  

Hiện nay với trình độ thành tích thể thao cao, việc xử lý về chiến thuật 

của một VĐV, một nhóm hay toàn đội trong thi đấu đã trở thành một nhân tố 

xác định thành tích. Nhân tố này có thể có ý nghĩa quyết định thắng hay bại.  

Theo D. Harre (1988), chiến thuật thể thao được hiểu là học thuyết chỉ 

đạo cuộc đấu thể thao. Học thuyết này thể hiện trên 3 hình thức tương ứng với 

các bộ môn thể thao và các môn thể thao khác nhau: Thi đấu cá nhân, thi đấu 

giữa 2 người và thi đấu đồng đội [17]. 


